
TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS Ghi chú

1 Trần Nguyễn Ngọc Anh 13/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
2 Trần Thị Thanh Bình 20/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
3 Nguyễn Thị Ánh Dương 03/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
4 Trần Tiến Đạt 01/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
5 Vũ Hương Giang 11/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
6 Nguyễn Thị Hạnh 19/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
7 Nguyễn Mai Hằng 28/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
8 Vũ Ngọc Hân 06/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
9 Giáp Bá Hiệp 14/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
10 Trương Hoàng Thu Hoài 21/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
11 Nguyễn Quốc Hùng 28/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
12 Nguyễn Trần Thu Hương 30/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
13 Lê Thiên Hương 18/07/2009 Krông Păk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
14 Trần Nguyễn Duy Khánh 14/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
15 Hoàng Thiên Lam 29/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
16 Hoàng Thị Mai Linh 18/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
17 Nguyễn Thị Linh 13/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
18 Hồ Trần Gia Linh 29/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
19 Trịnh Thị Xuân Mai 20/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
20 Nguyễn Ngọc Huyền My 30/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
21 Hồ Trần Trà My 18/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
22 Hoàng Thị Trà My 21/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
23 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 16/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
24 Phan Đình Nhân 07/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
25 Đinh Thị Thảo Nhi 28/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
26 Nguyễn Yến Nhi 11/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
27 Hồ Hữu Phước 01/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
28 Mang Thị Mỹ Phượng 25/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
29 Nguyễn Thái Sơn 01/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
30 Hồ Văn Tân 10/03/2009 Bà Rịa Vũng Tàu Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
31 Hoàng Minh Tuấn 21/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
32 Trương Công Thành 13/08/2009 Ea Kar - Đăk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
33 Hoàng Văn Thành 14/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
34 Tô Thị Phương Thảo 20/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
35 Hoàng Thị Anh Thư 21/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
36 Lê Thị Quỳnh Thư 11/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
37 Mạc Thị Thanh Trà 03/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Sán Dìu PTDTNT THCS huyện M'Drắk
38 Nguyễn Hoàng Diệu Vân 13/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
39 Nguyễn Thái Vĩnh 30/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
40 Đoàn Nguyên Vũ 27/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
41 Hoàng Hạ Vy 18/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
42 Phùng Bảo Yến 23/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
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1 Nguyễn Thị Kim Anh 26/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
2 Nguyễn Thị Ngọc Ánh 03/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
3 Thái Ngọc Ẩn 20/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
4 Phạm Gia Bảo 16/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
5 Trần Xuân Bắc 12/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
6 Chấu Thị Cúc 10/02/2009 Bắc Hà, Lào Cai Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi
7 Bùi Văn Anh Chiến 30/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
8 Nguyễn Ngọc Diễm 09/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
9 Đặng Thị Hoàng Diệu 09/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh

10 Sùng Thị Dua 20/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi
11 Chu Mạnh Dũng 18/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
12 Nguyễn Danh Anh Đạt 12/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
13 Trần Trương Đình Hải 15/9/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THSC Phan Đình Phùng
14 Phan Thị Hằng 26/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Hoàng Văn Thụ
15 Nguyễn Khắc Hiếu 12/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
16 Mai Huy Hoàng 10/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
17 Trần Thị Huệ 10/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
18 Lê Văn Hùng 20/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
19 Lưu Quốc Huy 31/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
20 Dương Hải Huy 27/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
21 Bùi Đến Lành 24/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
22 Nguyễn Hoài Linh 13/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
23 Nguyễn Thị Ngọc Linh 28/11/2009 Tây Ninh Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
24 Nguyễn Tiến Bảo Long 21/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
25 Nguyễn Thành Long 09/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
26 Nguyễn Thị Hạnh Ly 20/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
27 Nguyễn Thị Mai 02/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
28 Đoàn Văn Mạnh 10/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
29 Nguyễn Văn Mến 24/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
30 Phạm Thị Trà My 04/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
31 Trần Hoàng Nam 06/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
32 Giàng Thị Nóng 04/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi
33 Nguyễn Thị Kim Ngân 18/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
34 Đoàn Trọng Nghĩa 01/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
35 Nguyễn Lê Thảo Nguyên 11/05/2009 Từ Dũ-TPHCM Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
36 Trần Thanh Tài 19/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
37 Nguyễn Thị Anh Thư 29/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
38 Nguyễn Thùy Trang 14/08/2009 Hưng Hà - Thái Bình Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
39 Nguyễn Thị Trang 02/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
40 Nguyễn Minh Trí 04/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
41 Ngô Thị Phương Trinh 08/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
42 Nguyễn Thị Bích Vân 02/12/2008 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
43 La Thị Vân 03/02/2009 Đồng Hỷ, Thái NguyênNữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi
44 Mai Thị Yến Vy 30/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
45 Lê Văn Cường 27/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lý Tự Trọng
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1 Nguyễn Vân Anh 02/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
2 Nguyễn Đức Anh 24/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
3 Phan Tuấn Anh 08/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
4 Lê Nguyễn Hoài Băng 18/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
5 Nguyễn Thị Bình 03/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
6 Nguyễn Phan Bảo Châu 07/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
7 Thào Thị Dở 19/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
8 Giàng Tiến Dũng 16/02/2009 Bắc Quang, Hà Giang Nam Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
9 Nguyễn Tuấn Dũng 18/2/2008 Nam Kinh Lưu ban

10 Nguyễn Khắc Hoàng Duy 18/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
11 Thào Thị Gấu 03/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
12 Lê Trọng Hà 13/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
13 Trần Thị Gia Hân 09/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
14 Nguyễn Minh Hẹn 23/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
15 Giàng Thị Hoa 19/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
16 Nguyễn Trần Nhật Huy 01/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
17 Trần Gia Hưng 18/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
18 Sùng Thị Mi La 06/01/2008 Bảo Yên, Lào Cai Nữ H'Mông Trường PTDTNT THCS huyện M'Drắk
19 Trần Thị Hà Linh 22/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
20 Nguyễn Thị Thảo Ly 30/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
21 Nguyễn Triều Mẫn 04/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
22 Lê Bích Ngân 12/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
23 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 15/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
24 Ngô Phạm Hoài Ngọc 30/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
25 Nguyễn Thị Bảo Ngọc 10/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi

26 Tô Thị Ánh Nguyệt 04/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi

27 Trần Yến Nhi 10/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
28 Nguyễn Thị Nhung 02/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
29 Trần Thị Gia Như 08/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
30 Nguyễn Tuấn Phúc 03/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
31 Giàng A Phúng 10/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
32 Phạm Thị Mai Phương 20/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
33 Nguyễn Minh Quân 04/09/2009 Quỳ Hợp, Nghệ An Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
34 Phạm Thị Lệ Quyên 19/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
35 Thào Thị Sông 13/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
36 Lê Anh Tài 19/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
37 Sùng A Tiến 21/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
38 Nguyễn Văn Việt Tiến 04/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phan Đình Phùng
39 Lê Cảnh Thành 18/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
40 Thái Thị Bảo Trân 03/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
41 Nguyễn Văn Uy 16/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Sán Dìu THCS Phan Đình Phùng
42 Thào Thị Vênh 16/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
43 Nguyễn Yến Vy 04/03/2009 Tp Bến Tre, Bến Tre Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
44 Thào Thị Xoa 05/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
45 Hảng Thị Xong 16/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
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1 Nguyễn Hiền Anh 01/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
2 Nguyễn Lê Hoàng Anh 22/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
3 Nguyễn Thị Ngọc Bích 20/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
4 Nguyễn Đức Cảnh 16/10/2009 Ý Yên, Nam Định Nam Kinh PTDTBT THCS Nguyễn Khuyến

5 Nguyễn Ngọc Trân Châu 24/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
6 Mai Thị Kim Chi 09/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
7 Vàng Thị Chi 23/06/2008 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi
8 Giàng Thị Chỉnh 17/07/2009 Bảo Yên, Lào Cai Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
9 Giàng Thị Chung 28/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
10 Giàng Thị Danh 14/08/2009 thôn 13 - Cư KBang - Ea Sup - Đắk LắkNữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
11 Nguyễn Lê Dũng 20/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
12 Phạm Đức Đạt 19/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
13 Hồ Huy Hải 02/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
14 Nguyễn Trung Hiếu 21/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
15 Lê Công Hiếu 11/2/2008 nam Kinh Lưu ban

16 Phan Nguyễn Hoàng 02/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
17 Trương Công Khánh 24/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
18 Giàng Thị Liêm 16/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
19 Hoàng Khánh Linh 16/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
20 Nguyễn Thị Khánh Linh 20/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
21 Võ Văn Vương Linh 02/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Mường THCS Nguyễn Trãi
22 Bùi Thị Loan 25/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
23 Trần Thị Hoa Mai 23/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
24 Sùng Thị Mái 23/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
25 Lê Duy Mạnh 19/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
26 Phạm Thị Trà My 07/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
27 Sùng Thị Linh Nàu 17/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
28 Lê Thị Ngân 25/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
29 Ma Thị Nhe 28/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
30 Nguyễn Trần Yến Nhi 27/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
31 Thào Thị Nhung 05/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
32 Giàng Thị Như 16/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
33 Bùi Thị Hoàng Oanh 27/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
34 Sùng Thị Pàng 12/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
35 Lê Thị Thu Phương 03/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
36 Nguyễn Mạnh Quân 13/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
37 Giàng Thị Sung 11/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
38 Lê Nguyễn Thủy Tiên 12/12/2009 Phù Cát - Bình Định Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
39 Hoàng Thanh Tùng 08/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
40 Lý Thị Thư 01/10/2009 Bảo Yên, Lào Cai Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi
41 Nguyễn Hương Ngọc Thương 26/08/2009 BVĐK tỉnh Đắk Lắk, Đắk LắkNữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
42 Lê Vĩnh Trọng 29/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
43 Lê Minh Văn 08/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
44 Lê Khánh Vinh 16/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
45 Giàng A Ly Ya 13/09/2007 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
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TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS Ghi chú

1 Giàng Thị Cú 25/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp

2 Nguyễn Minh Chiến 24/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
3 Nguyễn Văn Danh 29/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
4 Đinh Xuân Dũng 03/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
5 Lù A Dương 14/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông THCS Nguyễn Trãi
6 Hảng Seo Ha 08/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
7 Trần Thị Thu Hà 18/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
8 Trần Ngọc Hân 13/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
9 Hoàng Vũ Thu Hiền 16/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hùng Vương

10 Nguyễn Công Nhật Hoàng14/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
11 Trần Gia Huy 23/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
12 Bùi Gia Kiệt 14/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
13 Hồ Văn Khải 25/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
14 Nguyễn Quốc Khánh 09/07/2008 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
15 Nguyễn Xuân Lâm 28/06/2008 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
16 Hà Thị Khánh Linh 29/6/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Thái THCS Lý Tự Trọng

17 Giàng Seo Mình 25/01/2008 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
18 Lê Trần Thảo My 08/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
19 Hoàng Trần Trọng Nghĩa09/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
20 Nguyễn Thị Như Ngọc28/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
21 Nguyễn Thị Thanh Nhàn31/01/2009 EaKa, Đăk Lăk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
22 Đoàn Thị Tâm Nhi 13/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
23 Nguyễn Ngọc Quỳnh Như15/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
24 Kiềng Thị Minh Qúy 06/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Tày THCS Phan Đình Phùng
25 Đặng Nguyễn Tường Quân11/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
26 Trần Thị Như Quỳnh 20/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
27 Nguyễn Lương Sáu 04/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh TH&THCS Trần Phú
28 Vàng Thị Si 06/01/2007 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi
29 Nguyễn Ngọc Trường Sơn31/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
30 Trần Tiến Tài 21/05/2009 Thái Hòa, Nghệ An Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
31 Hoàng Thanh Tú 13/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
32 Giàng A Tú 07/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
33 Đoàn Trọng Thỏa 28/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
34 Phạm Thị Phương Thùy23/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
35 Hồ An Thuyên 30/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
36 Hồ Nguyễn Điêu Thuyền22/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
37 Đoàn Thị Kim Thư 11/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
38 Hoàng Huyền Trang 06/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
39 Nguyễn Thị Thùy Trang01/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
40 Trần Lê Bảo Trâm 07/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
41 Ngô Quang Trung 17/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh TH&THCS Trần Phú
42 Trần Văn Trường 16/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
43 Nguyễn Xuân Trường 02/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
44 Đinh Quang Vinh 27/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
45 Phan Trọng Vũ 21/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
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TT Họ và tên Năm sinh Nơi sinh Giới tính Dân tộc Học sinh trường THCS Ghi chú

1 Phạm Thế Anh 25/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
2 Hà Hoài Anh 10/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Thái THCS Lý Tự Trọng

3 Võ Chí Bảo 14/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
4 Đặng Thanh Bảo 28/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
5 Thào Chung Cảnh 29/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông THCS Nguyễn Trãi
6 Võ Thị Quỳnh Chi 03/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
7 Giàng Seo Chùa 08/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
8 Hồ Nguyễn Bảo Duy 14/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
9 Nguyễn Khánh Dương 01/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
10 Phạm Văn Đại 23/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
11 Nguyễn Trọng Tiến Đạt 27/03/2009 Ea Kar, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hùng Vương
12 Trần Đình Đình 10/01/2009 Củ Chi- TP Hồ Chí MinhNữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
13 Giàng Seo Đồng 06/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
14 Lê Đức Hải 10/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
15 Đậu Thị Hiếu 08/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
16 Lý Thị Hoa 10/12/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ H'Mông THCS Nguyễn Trãi
17 Nguyễn Quốc Huy 12/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi
18 Trương Đức Hưng 25/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
19 Hà Thị Quỳnh Hương 30/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lý Tự Trọng
20 Trương Thị Hoàng Linh 23/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
21 Nguyễn Thị Huyền My 16/06/2009 Eakar- Đắc Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
22 Hoàng Gia Nghi 09/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
23 Đoàn Nguyễn Như Ngọc 25/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
24 Đoàn Bảo Nhật 30/10/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
25 Nguyễn Hoàng Yến Nhi 29/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Nguyễn Trãi
26 Đậu Thị Kim Oanh 27/08/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Trần Hưng Đạo
27 Trần Xuân Phú 10/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
28 Nguyễn Văn Phước 08/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Phan Đình Phùng
29 Võ Lê Hồng Quyên 20/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
30 Hoàng Thị Ngọc Quỳnh 09/05/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
31 Thào Seo Tê 13/11/2006 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
32 Hoàng Thủy Tiên 27/07/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh

33 Nguyễn Ngọc Tú 15/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Nguyễn Trãi

34 Lê Thị Cẩm Tú 29/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
35 Giàng Seo Tuấn 27/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
36 Lưu An Tuyên 23/03/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
37 Nguyễn Sỹ Thông 04/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Lê Đình Chinh
38 Võ Phan Minh Thư 03/04/2009 Xuân Lộc, Đồng Nai Nữ Kinh THSC Hùng Vương
39 Trần Thị Thanh Trà 01/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
40 Trần Thanh Văn 16/09/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
41 Thào Seo Vi 08/01/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam H'Mông THCS Nguyễn Trãi
42 Nguyễn Thị Tường Vi 23/06/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
43 Nguyễn Tuấn Vũ 16/02/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nam Kinh THCS Hoàng Văn Thụ
44 Trần Thị Hải Yến 15/04/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh PTDTBT THCS Võ Nguyên Giáp
45 Đậu Thị Hải Yến 28/11/2009 M'Drắk, Đắk Lắk Nữ Kinh THCS Lê Đình Chinh
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